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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 13/2016/QĐ-UBND  Quảng Trị, ngày 08 tháng 4 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính 
về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 

03 tháng 12 tháng 2004; 

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;  

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cư trú ngày 11 tháng 7 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Thông tư 

số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Hộ tịch;  

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế 

hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 

năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15 tháng 5 

năm 2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các 

thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi; 
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Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Tổng 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện liên thông các 
thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 
cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh, 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, 
thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Đức Chính 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 
Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 
cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 4 năm  2016  của UBND tỉnh Quảng Trị) 

  
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định trình tự, thủ tục, trách nhiệm thực hiện liên thông các thủ 
tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 
trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, gồm các trường hợp cụ thể sau: 

1. Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế: áp dụng đối 
với trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc, giám hộ 
đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2. Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế: áp dụng đối với trẻ em dưới 6 
tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc, giám hộ đăng ký tạm trú trên 
địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã), Công an xã, thị 
trấn thuộc huyện (sau đây gọi là Công an cấp xã), Công an thị xã, thành phố (sau đây 
gọi là Công an cấp huyện), Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là 
Bảo hiểm xã hội cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính theo các nhóm 
được quy định tại Điều 1 Quy chế này. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong quá trình thực hiện 
liên thông các thủ tục hành chính này. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính 

1. UBND cấp xã chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ được nêu trong Quy 
chế này. Trường hợp yêu cầu của cá nhân không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng 
dẫn để cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, 
chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để cá nhân bổ sung, 
hoàn chỉnh. 

2. UBND cấp xã, Công an cấp xã, cấp huyện và Bảo hiểm xã hội cấp huyện 
chịu trách nhiệm trong việc giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 
cơ quan mình và cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá 
trình thực hiện liên thông các nhóm thủ tục hành chính. 
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3. Cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính có quyền lựa chọn áp dụng 
hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Trường hợp cá nhân 
lựa chọn không áp dụng thực hiện liên thông, việc giải quyết từng thủ tục sẽ theo quy 
định hiện hành. 

4. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký 
khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ nộp hồ 
sơ một (01) lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận Một cửa) của UBND cấp xã nơi nộp hồ sơ.  

Trường hợp có nhu cầu sử dụng Giấy khai sinh, người nộp hồ sơ được quyền 
yêu cầu nhận trước bản chính Giấy khai sinh ngay trong ngày nộp hồ sơ. Nếu nộp sau 
15 giờ thì người nộp hồ sơ sẽ nhận kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. 

Điều 4. Cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính 

1. UBND cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

2. Cơ quan đăng ký cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi, cụ thể như sau: 

a) Công an xã, thị trấn thuộc huyện đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi 
trên địa bàn xã, thị trấn của huyện. 

b) Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 
tuổi trên địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

3. Bảo hiểm xã hội cấp huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

4. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính quy 
định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều này phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh. 

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành 
chính 

1. UBND cấp xã là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
liên thông các thủ tục hành chính đối với hai nhóm thủ tục hành chính được quy định 
tại Điều 1 Quy chế này; lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký 
thường trú để đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm 
y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

2. Cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp 
huyện tiếp nhận hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến và có trách nhiệm giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan mình theo đúng thời gian quy định. 

Chương II 
QUY ĐỊNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Điều 5. Hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - Đăng 
ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

1. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nộp 01 (một) 
bộ hồ sơ tại UBND cấp xã, hồ sơ gồm: 

a) Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định). 
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b) Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra 
ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm 
chứng xác nhận về việc sinh; trong trường hợp không có người làm chứng, thì người 
đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.  

Đối với trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận 
việc trẻ em bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em 
sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy 
định của pháp luật. 

c) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định). 

d) Sổ hộ khẩu (bản chính). 

Trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha mẹ 
mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cha, 
mẹ, có xác nhận của UBND cấp xã; ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ 
hộ. 

e) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (theo 
mẫu quy định).  

2. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông xuất trình các giấy tờ sau: 

a) Bản chính một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ 
căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có 
thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân.  

Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký phải xuất trình giấy tờ 
chứng minh nơi cư trú. 

b) Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ đã đăng ký kết 
hôn).  

3. Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không có điều 
kiện trực tiếp đến UBND cấp xã, có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy 
quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của 
pháp luật. Nếu người yêu cầu là ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột của trẻ em thì 
không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan 
hệ nêu trên. 

Điều 6. Hồ sơ liên thông các thủ tục: Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm 
y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

Người đi đăng ký nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại các Điểm a, b và e 
Khoản 1, Điều 5, đồng thời xuất trình các loại giấy tờ theo quy định tại Khoản 2, 
Điều 5 Quy chế này. Việc ủy quyền nộp hồ sơ được thực hiện theo quy định tại 
Khoản 3, Điều 5 Quy chế này. 

Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ tại UBND cấp xã 

1. Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn người dân 
trong việc lập hồ sơ thực hiện liên thông; trên cơ sở danh sách cơ sở khám chữa bệnh 
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ban đầu do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp được niêm yết tại UBND cấp xã, 
hướng dẫn người dân chọn lựa, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu; kiểm tra tính 
hợp lệ, đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định.  

Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; tạm thu lệ phí để đăng ký 
thường trú cho trẻ em (nếu có); đồng thời viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
cho người dân. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ 
nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. 

Nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì phải hướng dẫn ngay để người 
dân hoàn chỉnh hồ sơ. Nội dung hướng dẫn phải đầy đủ, rõ ràng từng loại giấy tờ cần 
bổ sung. 

2. Trường hợp yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan mình theo Quy chế này thì cán bộ, công 
chức bộ phận một cửa có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cụ thể để người dân đến 
đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Thực hiện đăng ký khai sinh, lập và chuyển hồ sơ giải quyết đăng 
ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế tại UBND cấp xã 

1. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Bộ phận Một cửa của UBND cấp 
xã chuyển hồ sơ đăng ký khai sinh cho công chức tư pháp - hộ tịch để thực hiện đăng 
ký khai sinh.  

2. Công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ và tiến hành đăng ký khai sinh 
ngay trong ngày sau khi nhận được hồ sơ từ Bộ phận Một cửa; trường hợp hồ sơ tiếp 
nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày thì tiến hành giải quyết 
trong ngày làm việc tiếp theo. 

Sau khi thực hiện đăng ký khai sinh, công chức tư pháp - hộ tịch chuyển một 
(01) bản chính và một (01) bản Trích lục khai sinh (bản sao) cho Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả. 

3. Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả đăng 
ký khai sinh, cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã có trách nhiệm: 

a) Lập và chuyển hồ sơ, lệ phí đăng ký thường trú (nếu có) cho cơ quan Công 
an có thẩm quyền đăng ký thường trú theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Quy chế này, 
hồ sơ gồm các loại giấy tờ quy định tại Điểm c, d,  Khoản 1, Điều 5 Quy định này và 
bản Trích lục khai sinh của trẻ em. 

b) Lập và chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gửi về Bảo 
hiểm xã hội cấp huyện, hồ sơ gồm: danh sách tăng, giảm người tham gia Bảo hiểm y 
tế do UBND cấp xã lập (theo mẫu quy định). Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi có thay 
đổi thông tin thì kèm theo giấy tờ quy định tại Điểm e,  Khoản 1, Điều 5 Quy chế 
này. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, UBND cấp xã có thể chuyển trước thông tin 
của người tham gia bảo biểm y tế đến cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông qua 
mạng điện tử. 
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Điều 9. Thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi tại cơ quan 
Công an 

1. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký thường trú (nếu có) do 
UBND cấp xã chuyển đến, cơ quan có thẩm quyền đăng ký cư trú có trách nhiệm 
kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn năm (05) 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú thực hiện đăng ký 
thường trú cho trẻ em và trả kết quả đăng ký thường trú cùng biên lai thu lệ phí đăng 
ký thường trú (nếu có) cho UBND cấp xã để trả cho người dân. Người được giao 
chuyển hồ sơ của UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra các thông tin được ghi trong 
Sổ hộ khẩu và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu. 

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi 
tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn 
thiện hồ sơ hoặc liên hệ người dân để yêu cầu hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thời 
hạn hoàn thiện hồ sơ chậm nhất là hai (02) ngày làm việc kể từ khi UBND cấp xã 
nhận được thông báo bổ sung hồ sơ từ cơ quan đăng ký cư trú. 

3. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì cơ quan đăng 
ký cư trú có văn bản trả lời (kèm theo hồ sơ, lệ phí đăng ký thường trú - nếu có) cho 
UBND cấp xã để biết và thông báo cho công dân (kèm theo bản sao văn bản trả lời 
của cơ quan công an). 

Điều 10. Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Bảo 
hiểm xã hội cấp huyện 

1. Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm cung cấp danh sách cơ sở khám, 
chữa bệnh ban đầu để niêm yết công khai tại UBND cấp xã cho người dân biết, lựa 
chọn nơi khám, chữa bệnh ban đầu cho trẻ theo quy định. 

2. Ngay sau khi nhận được hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến, Bảo hiểm xã 
hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy 
định thì trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm 
xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.  

Trường hợp cá biệt (trẻ em bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo...) thì Bảo hiểm xã 
hội cấp huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế ngay trong ngày tiếp nhận thông tin do UBND 
cấp xã chuyến đến. 

3. Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nêu tại Khoản 
2 Điều này, Bảo hiểm xã hội cấp huyện trả thẻ bảo hiểm y tế cho UBND cấp xã để trả 
cho người dân. 

Tùy điều kiện và tình hình thực tế, UBND cấp xã thực hiện việc nhận kết quả 
tại Bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc qua đường bưu chính, hoặc 
các hình thức phù hợp khác. 
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4. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi 
tiếp nhận hồ sơ, Bảo hiểm xã hội phải thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn thiện 
hồ sơ hoặc liên hệ người dân để yêu cầu hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thời hạn 
hoàn thiện hồ sơ chậm nhất là hai (02) ngày làm việc kể từ khi UBND cấp xã nhận 
được thông báo bổ sung hồ sơ từ Bảo hiểm xã hội cấp huyện. 

Điều 11. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính 

1. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính được tính từ ngày 
UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giao Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho 
người dân. Trường hợp chưa có kết quả giải quyết đúng ngày hẹn do phải hoàn thiện 
hồ sơ, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân biết và hẹn lại ngày trả 
kết quả. 

2. Thời hạn thực hiện liên thông đối với cả hai nhóm thủ tục hành chính liên 
thông theo quy định tại Điều 1 Quy chế này 

a) Tại UBND cấp xã: 03 (ba) ngày làm việc (kể cả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết 
đăng ký khai sinh và trả kết quả giải quyết liên thông). 

b) Tại cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký cư trú: 05 (năm) ngày làm việc. 

c) Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện: 07 (bảy) ngày làm việc.  

3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định cần hoàn thiện theo 
yêu cầu của cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký cư trú hoặc Bảo hiểm xã hội 
cấp huyện hoặc cả hai cơ quan này thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không 
quá 02 (hai) ngày làm việc. 

4. Đối với các xã cách xa trụ sở Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cơ quan đăng 
ký cư trú từ 50 (năm mươi) km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa được kết nối 
Internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không quá năm (05) ngày 
làm việc. 

5. Thời gian chuyển giao hồ sơ từ UBND cấp xã đến cơ quan có thẩm quyền 
đăng ký cư trú, Bảo hiểm xã hội cấp huyện và thời gian trả kết quả đăng ký từ cơ 
quan có thẩm quyền đăng ký cư trú, Bảo hiểm xã hội cấp huyện cho UBND cấp xã 
không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ. 

Việc lưu chuyển hồ sơ giữa các cơ quan quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quy chế 
này phải được theo dõi và thể hiện cụ thể bằng cách lập Phiếu lưu chuyển hồ sơ. Cán 
bộ chuyển/nhận hoặc trả hồ sơ phải ghi rõ họ tên, ký tên và ghi rõ thời gian 
chuyển/nhận hồ sơ, đồng thời thể hiện rõ các thành phần hồ sơ có trong hồ sơ 
chuyển/nhận. 

Điều 12. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân 

1. Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính về đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 
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dưới 6 tuổi, UBND cấp xã trả kết quả cho người yêu cầu thực hiện các thủ tục hành 
chính liên thông. 

2. Người nộp hồ sơ đến UBND cấp xã nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả liên thông 
các thủ tục hành chính.  

Đối với nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - 
Cấp thẻ bảo hiểm y tế: người dân nhận kết quả gồm Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

Đối với nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế: 
người dân nhận kết quả gồm Giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

Điều 13. Kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính 

1. Kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính do ngân sách địa 
phương bảo đảm theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các 
nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

2. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quy chế này, các cơ quan, đơn vị 
xây dựng dự toán kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính để tổng hợp 
chung vào dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính tổng hợp, 
trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện. 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Điều 14. Sở Tư pháp 

1. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành 
chính trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành mình. 

2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo định kỳ, 
đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện liên thông các thủ 
tục hành chính. 

Điều 15. Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh 

1. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành 
chính trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành mình. 

2. Phối hợp với Sở Tư pháp báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan 
có thẩm quyền về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. 

Điều 16. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh   

Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 
UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện thông tin, tuyên truyền về việc liên thông các thủ 
tục hành chính bằng các hình thức thích hợp nhằm phổ biến rộng rãi đến người dân, 
để người dân biết, tiếp cận và thực hiện liên thông các thủ tục hành chính khi có nhu 
cầu. 
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Điều 17. Sở Tài chính 

Sở Tài chính bố trí kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện liên thông 
các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y 
tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh theo quy định 

Điều 18. UBND cấp huyện 

1. UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã, phối hợp cùng 
Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện triển khai và tổ chức thực hiện 
nghiêm túc Quy chế này. 

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn 
nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành 
chính. 

3. Kiểm tra, xem xét giải quyết và kiến nghị giải quyết kịp thời những khó 
khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành 
chính. 

4. Tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện liên thông các thủ tục 
hành chính phù hợp với điều kiện ngân sách của huyện mình. 

5. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 19. UBND cấp xã 

1. Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa bàn 
mình quản lý. 

2. Niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng Quy chế này tại Bộ phận Một cửa của 
UBND cấp xã. 

3. Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện liên thông các thủ tục hành 
chính. 

4. Kịp thời phản ánh với UBND cấp huyện về các khó khăn, vướng mắc phát 
sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương để 
được xem xét, hướng dẫn giải quyết. 

5. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 20. Điều khoản thi hành 

1. Các cơ quan, đơn vị theo trách nhiệm được phân công, tổ chức triển khai 
thực hiện Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị 
liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để UBND tỉnh 
xem xét, quyết định. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Đức Chính 


